
Tồn đầu 144,609,920       

Ngày Diễn giải Thu Chi Phí ngân hàng TỒN

1-Jan Phí ngân ngân hàng 2,200 144,607,720       
1-Jan Quyên Hoàng ủng hộ mai táng anh NamHue 300,000 144,907,720       
1-Jan Huỳnh Văn Tạo Chuyển tiền ủng hộ mai táng anh NamHue 150,000 145,057,720       
1-Jan VietHoa ủng hộ mai táng anh Nam Hue 1,000,000 146,057,720       
1-Jan ThuyHien ủng hộ mai táng anh Nam Hue 1,000,000 147,057,720       
2-Jan Wind ủng hộ mai táng từ thiện dì Đặng Thị Thủy - A Lưới Huế 2,000,000 149,057,720       
2-Jan Nhóm Nguyễn Việt Hoa ủng hộ MTTT dì Đặng Thị Thủy - A Lưới Huế 1,000,000 150,057,720       
2-Jan Chuyển tiền CMTX 4 trường hợp từ T1-T3/2021 tới Trần Thị Việt Hà 3,900,000 7,700 146,150,020       
2-Jan Chuyển tiền đám tang dì Thủy -Huế 5,000,000 7,700 141,142,320       
4-Jan Chuyển tiền mua chăn hỗ trợ đồng bào Quảng Trị năm 2020 62,435,000 5,500 78,701,820         
4-Jan Trần Hải Yến ủng hộ mai táng anh Nam Huê 300,000 79,001,820         
5-Jan Cô giáo Tí Xù ủng hộ ông Phong - Sơn La           1,000,000 80,001,820         
6-Jan Michele_du và GĐ ủng hộ MTTT - anh Nam Huê              500,000 80,501,820         
6-Jan Sonnynhan và bạn ủng hộ NNMU số 35         10,200,000 90,701,820         
6-Jan PhuongToanThe ủng hộ NNMU số 35              500,000 91,201,820         
6-Jan Fullmoon ủng hộ NNMU số 35              500,000 91,701,820         
6-Jan Trang ủng hộ NNMU số 35              500,000 92,201,820         
6-Jan Vũ Ngọc Thúy ủng hộ MMTT anh Nam Hue 300,000 92,501,820         
6-Jan Mẹ con VanKieuSa ủng hộ NNMU số 35 300,000 92,801,820         
6-Jan Jenny Sun ủng hô NNMU số 35 300,000 93,101,820         
6-Jan Gia đình Tí Tôm ủng hộ NNMU số 35 500,000 93,601,820         
6-Jan Ủng hộ NNMU số 35 2,000,000 95,601,820         
6-Jan CKCC NNMU số 35 200,000 95,801,820         
6-Jan Ủng hộ NNMU số 35 1,000,000 96,801,820         
6-Jan Hiền ủng hộ NNMU số 35 1,000,000 97,801,820         
6-Jan Bạn Loan Nguyễn ủng hộ NNMU số 35 300,000 98,101,820         
6-Jan DieuHuong ủng hộ NNMU số 35 500,000 98,601,820         
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6-Jan QuyenLe ủng hộ NNMU số 35 1,000,000 99,601,820         
6-Jan E. Bac ủng hộ NNMU số 35 500,000 100,101,820       
6-Jan Anh Liên ủng hộ NNMU số 35 200,000 100,301,820       
6-Jan Khang_Nguyenle ủng hộ NNMU số 35 500,000 100,801,820       
6-Jan QuyenHoang ủng hộ NNMU số 35 500,000            101,301,820       
6-Jan MaiTan ủng hộ NNMU số 35 500,000 101,801,820       
7-Jan Quế Trà ủng hộ NNMU số 35 500,000 102,301,820       
7-Jan E. Quy Tran ủng hộ NNMU số 35 300,000 102,601,820       
7-Jan Nhóm Love Eldaniz gop xây nhà từ thiện số 35 2,000,000         104,601,820       
7-Jan Hoang Hue ủng hộ NNMU số 35 200,000 104,801,820       
7-Jan Wind ủng hộ NNMU số 35 5,000,000 109,801,820       
7-Jan Tran Thi Hoa ủng hộ NNMU số 35 2,000,000 111,801,820       
7-Jan Ha Chi ủng hộ NNMU số 35 500,000 112,301,820       
7-Jan Hoa Hoang ủng hộ NNMU số 35 500,000 112,801,820       
7-Jan Dung ủng hộ NNMU số 35 1,000,000 113,801,820       
8-Jan Công ty chuyển tiền ngân hàng trả cho Kim Phượng 3,000,000         116,801,820       
8-Jan Chuyển tiền CMTX T1-3 cụ Ngân 1,800,000 2,200 114,999,620       
8-Jan Chuyển tiền đám tang anh Nam - Hue 5,000,000 7,700 109,991,920       
8-Jan ThaoHang và bạn ủng hộ NNMU số 35 2,000,000 111,991,920       
8-Jan YuGi ủng hộ NNMU số 35 2,000,000 113,991,920       
9-Jan Chuyển tiền đợt 1 xây NNMU sô 35 - GĐ ông TS Kang-DakLak 30,000,000 2,200 83,989,720         
9-Jan Michele_du và GĐ ủng hộ NNMU số 35 2,000,000         85,989,720         
9-Jan 3K ủng hộ NNMU số 35 1,000,000         86,989,720         
9-Jan Chuyển CMKTX ông Lò Văn Phóng Sơn La 1,500,000 5,500 85,484,220         
10-Jan Chu Loc ủng hộ NNMU số 35 4,000,000 89,484,220         
11-Jan Truc Phuong ủng hộ NNMU số 35 200,000 89,684,220         
11-Jan Vo Quynh Mai ủng hộ MTTT anh Nam-Hue 300,000 89,984,220         
11-Jan Anh Nguyet Phung ủng hộ NNMU số 35 1,000,000 90,984,220         
12-Jan Hang NTCM ủng hộ GTA HN 200,000 91,184,220         
12-Jan Lan Ngoc Pham NTCM ủng hộ GTA HN 300,000 91,484,220         
12-Jan Che Suoi Giang NTCM ủng hộ GTA HN 500,000 91,984,220         
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12-Jan An Thuyen NTCM ủng hộ GTA HN 300,000 92,284,220         
12-Jan QuyenNgo NTCM ủng hộ GTA HN 500,000 92,784,220         
12-Jan UNND xã Cư Pui ủng hộ NNMU số 35 15,000,000 107,784,220       
13-Jan PhamHuyen ủng hộ GTA HN 500,000 108,284,220       
13-Jan KimAnhDo ủng hộ GTA HN 500,000 108,784,220       
13-Jan DienChau-Nghe An 900,000 109,684,220       
13-Jan An ủng hộ GTA HN 2,000,000 111,684,220       
13-Jan TranHaiYen ủng hộ GTA HN 300,000 111,984,220       
13-Jan VoQuynhMai ủng hộ GTA HN 600,000 112,584,220       
14-Jan SnowGreen ủng hộ GTA HN 500,000 113,084,220       
14-Jan NgocQuyen ủng hộ GTA HN 500,000 113,584,220       
15-Jan Tepty ủng hộ GTA HN 300,000 113,884,220       
15-Jan HuTruc ủng hộ GTA HN 500,000 114,384,220       
15-Jan ThucNgan ủng hộ NNMU số 35 500,000 114,884,220       
16-Jan Chuyển trả tho ủng hộ CMTX (6tr) Trangvitgioi 12,000,000 102,884,220       
16-Jan HungVu ủng hộ GTA HN 500,000 103,384,220       
16-Jan Gia đình Đặng Vân Hồng ủng hộ GTA HN 600,000 103,984,220       
16-Jan VoTuyetAnh ủng hộ GTA HN 500,000 104,484,220       
16-Jan Ủng hộ GTA Hà Nội 2021 500,000 104,984,220       
17-Jan Ủng hộ NTCM 1,000,000 105,984,220       
17-Jan Chuyển tiền CMTX gia đình anh Dũng T1-3 900,000 2,200 105,082,020       
18-Jan TG Ủng hộ GTA Hà Nội 2021 300,000 105,382,020       
19-Jan DoQuyen Ủng hộ GTA Hà Nội 2021 2,340,000 107,722,020       
19-Jan Do Thanh Mai Ủng hộ GTA Hà Nội 2021 500,000 108,222,020       
20-Jan Le Thi Mai Tram ủng hộ CT giao thừa Sài Gòn 100,000 108,322,020       
20-Jan Nguyen Thi Hue ủng hộ GTA Hà Nội 2021 500,000 108,822,020       
21-Jan Conglongbong ủng hộ GTA Hà Nội 2021 500,000 109,322,020       
21-Jan DongKhanh ủng hộ GTA Hà Nội 2021 500,000 109,822,020       
21-Jan Các bé HoaiTi ủng hộ MTTT chị Bình - Hà Tĩnh 100,000 109,922,020       
21-Jan Thày Hiệp Cư Pui ủng hộ NNMU số 35 15,000,000 124,922,020       
21-Jan Chuyển tiền lần 2 xây NNMU số 35 35,000,000 2,200 89,919,820         
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22-Jan Chuyển tiền CMTX tháng 1 đến 2 cháu Nam/Bình 1,500,000 5,500 88,414,320         
23-Jan MinhThaoDo ủng hộ Tết yêu thương HN 300,000 88,714,320         
23-Jan Tu Nguyen Linh ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 89,214,320         
23-Jan Michele_du & GĐ ủng hộ Cây Mùa Xuân Đà Nẵng 1,000,000 90,214,320         
23-Jan Bạn Nguyen Hoang Hai, Bảo Việt bạn Chinh UH Tết yêu thương HN 500,000 90,714,320         
23-Jan Tu Nguyen Linh ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 91,214,320         
23-Jan Sonnynhan và bạn ủng hộ Giao Thừa Sài Gòn 12,060,000 103,274,320       
23-Jan Hang-NTCM ủng hộ Tết yêu thương HN 200,000 103,474,320       
23-Jan PhuongToanThe ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 103,974,320       
23-Jan 6X CMTX T1/2021 gạo và nhu yếu phẩm 17 hoàn cảnh : Huế/Hà Tĩnh 1,700,000 105,674,320       
23-Jan Ủng hộ Tết yêu thương HN 1,000,000 106,674,320       
23-Jan Le Mạnh Thắng & XuanVuLe Ủng hộ Tết yêu thương HN 1,000,000 107,674,320       
23-Jan Em Hạnh nồi cháo HN Ủng hộ Tết yêu thương HN 200,000 107,874,320       
23-Jan KimOanhDo và bạn Ủng hộ Tết yêu thương HN 1,000,000 108,874,320       
23-Jan HoangOanh Ủng hộ Tết yêu thương HN 300,000 109,174,320       
23-Jan DoTienDung Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 109,674,320       
23-Jan NguyenThuyDuong Ủng hộ Tết yêu thương HN 1,000,000 110,674,320       
23-Jan Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 111,174,320       
23-Jan Quyen, Tu Anh Ủng hộ Tết yêu thương HN 200,000 111,374,320       
23-Jan Nhóm Kim Anh ủng hộ chuyến xe 0 đồng 6,000,000 117,374,320       
23-Jan Linh Linh Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 117,874,320       
23-Jan EM Hoa Béo Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 118,374,320       
24-Jan FB HaCao Ủng hộ Tết yêu thương HN 200,000 118,574,320       
24-Jan Sonny Nhan ủng hộ Cây Mùa Xuân Huế 1,500,000 120,074,320       
24-Jan Sen Trang Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 120,574,320       
24-Jan Em Hong Dang Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 121,074,320       
25-Jan QuyenDang ủng hộ CMX xóm chạy thận Đà Nẵng 4,800,000 125,874,320       
25-Jan Chị Chinh Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 126,374,320       
25-Jan NamTrang Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 126,874,320       
25-Jan TruongThuThuy Ủng hộ Tết yêu thương HN 8,750,000 135,624,320       
25-Jan 6X chuyển tiền mua gạo và nhu yếu phẩm cho 7 HC tại Hà Tĩnh 700,000 136,324,320       
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25-Jan Lãi 7,473 136,331,793       
25-Jan PhungNguyetAnh Ủng hộ Tết yêu thương HN 1,000,000 137,331,793       
25-Jan Em Dao Huong Bảo việt Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 137,831,793       
26-Jan LMH LCM ủng hộ CMX Huế 2021 2,000,000 139,831,793       
26-Jan Diệu Hương và Ngân Ủng hộ Tết yêu thương HN 1,000,000 140,831,793       
26-Jan Sunny ủng hộ CMX Đà Nẵng 6,900,000 147,731,793       
27-Jan Mẹ của em Hoa béo ủng hộ chuyến xe 0 đồng 1,000,000 148,731,793       
27-Jan em Liên ủng hộ MTTT 1,000,000 149,731,793       
27-Jan NCTM chuyển khoản CMTX T1 các hoàn cảnh Hà Tĩnh 9,380,000 2,200 140,349,593       
27-Jan Giang Nguyen Hoang Ủng hộ Tết yêu thương HN 1,000,000 141,349,593       
27-Jan Nguyen Hương Liên Ủng hộ Tết yêu thương HN 1,000,000 142,349,593       
27-Jan Nguyen Le Thuy ủng hộ chuyến xe 0 đồng 6,000,000 148,349,593       
27-Jan VinhPhuc ủng hộ GTA Sài Gòn 500,000 148,849,593       
27-Jan Tuyen Say Ủng hộ Tết yêu thương HN 1,000,000 149,849,593       
27-Jan Chuyển tiền CMTX gia đình em Hoa Hà Tĩnh T1-3 600,000 2,200 149,247,393       
27-Jan Chuyển tiền CMTX T1-3 chị Lê Huế qua Trần Hà 900,000 5,500 148,341,893       
27-Jan Chuyển tiền CMTX T1 mau gạo và nhu yếu phẩm qua Trần Hà 11,310,000 11,000 137,020,893       
28-Jan LanAnh Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 137,520,893       
28-Jan Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 138,020,893       
28-Jan CMTX T1&2 qua Vân Kiêu Sa 1,400,000 2,200 136,618,693       
28-Jan DuyenTuong & Hạnh Trần Ủng hộ Tết yêu thương HN 1,000,000 137,618,693       
28-Jan CHauDinhHieuMinh Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 138,118,693       
28-Jan DoMinhNguyet Ủng hộ Tết yêu thương HN 200,000 138,318,693       
28-Jan Các cháu Ỉn, Bông, Mít ủng hộ chuyến xe 0 đồng 1,000,000 139,318,693       
28-Jan NTCM chuyển tiền CMX Đà Nẵng 221 qua Linh Thục 7,200,000 2,200 132,116,493       
28-Jan Thu Yên Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 132,616,493       
29-Jan Ủng hộ Tết yêu thương HN 300,000 132,916,493       
29-Jan Kim Vân ủng hộ NNMU 35 500,000 133,416,493       
29-Jan Nguyễn Thị Minh Thu Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 133,916,493       
29-Jan Em trai chị Hiền Ủng hộ Tết yêu thương HN 500,000 134,416,493       
29-Jan Ben và Tun con bà Vân ủng hộ CMX Huế 1,500,000 135,916,493       
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29-Jan Hương Vinhomes ủng hộ CMX Huế 2,000,000 137,916,493       

TỔNG PHÁT SINH/TỒN CUỐI 183,207,473 189,825,000 75,900 137,916,493       

TỔNG TỒN QUỸ THEO TÀI KHOẢN

Sổ TK 150,000,000     
Sổ TK 50,000,000       
Sổ TK 100,000,000     

Tồn quỹ tài khoản chi tiêu 137,916,493     
Tổng quỹ tồn cuối tháng 1/2021 437,916,493     


